
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính
Dân 

tộc
Ngày sinh Nơi sinh

Nguyên 

quán

1 011869095           Nguyễn Đức An Nam Kinh 10/07/2006 Hà Nội Hà Nội

2 011868651           Kim Ngọc Mai Anh Nữ Kinh 13/09/2006 Hà Tây Hà Nội

3 011868362           Kim Việt Anh Nam Kinh 24/07/2006 Hà Tây Hà Nội

4 011869459           Lê Đức Anh Nam Kinh 20/08/2006 Hà Tây Hà Nội

5 011868715           Lê Tôn Đức Anh Nam Kinh 27/10/2006 Hà Tây Hà Tây

6 011863437           Nguyễn Ngọc Anh Nữ Kinh 28/02/2006 Hà Nội Hà Nội

7 011863453           Nguyễn Vân Anh Nữ Kinh 28/02/2006 Hà Nội Hà Nội

8 011868624           Kim Khánh Chi Nữ Kinh 06/09/2006 Hà Tây Hà Nội

9 011869049           Lê Hồng Cường Nam Kinh 26/05/2006 Hà Tây Hà Nội

10 011869270           Nguyễn Quang Dũng Nam Kinh 24/01/2006 Hà Tây Hà Nội

11 011868582           Nguyễn Thị Hải Hà Nữ Kinh 10/03/2006 Hà Tây Hà Nội

12 011869566           Lê Mỹ Hạnh Nữ Kinh 23/05/2006 Hà Tây Hà Nội

13 011868515           Nguyễn Bá Hiếu Nam Kinh 09/04/2006 Hà Tây Hà Nội

14 011869220           Nguyễn Đăng Hoàng Nam Kinh 19/04/2006 Hà Tây Hà Nội

15 011868831           Bùi Khánh Huyền Nữ Kinh 26/03/2006 Hà Tây Hà Nội

16 011869195           Nguyễn Bảo Khôi Nam Kinh 04/10/2006 Hà Tây Hà Nội

17 011891159           Đặng Thị Mai Linh Nữ Kinh 22/05/2006 Hà Tây Hà Nội

18 011869244           Nguyễn Phương Linh Nữ Kinh 12/04/2006 Hà Tây Hà Nội

19 011869386           Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Kinh 24/01/2006 Hà Tây Hà Nội

20 011868755           Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Kinh 04/09/2006 Hà Tây Hà Nội

21 011868671           Phạm Thị Khánh Linh Nữ Kinh 04/01/2006 Hà Tây Hà Nội

22 011857377           Trịnh Khánh Linh Nữ Kinh 25/01/2006 Hà Tây Hà Nội

23 011869438           Kim Thị Ngọc Mai Nữ Kinh 15/09/2006 Hà Nội Hà Nội

24 011868479           Trần Đức Mạnh Nam Kinh 27/05/2006 Hà Tây Hà Nội

25 012001426           Nguyễn Yến Nhi Nữ Kinh 01/06/2006 Hà Tây Hà Nội

26 011869504           Lê Thị Lan Phương Nữ Kinh 21/08/2006 Hà Tây Hà Nội

27 011868942           Nguyễn Lâm Phương Nữ Kinh 08/09/2006 Hà Tây Hà Nội

28 011869487           Trần Tùng Tài Nam Kinh 16/08/2006 Hà Tây Hà Nội

29 011869124           Kim Thị Ngọc Thanh Nữ Kinh 28/05/2006 Hà Tây Hà Nội

30 011868697           Trần Phương Thảo Nữ Kinh 31/01/2006 Hà Tây Hà Nội

31 011868861           Nguyễn Hữu Thuận Nam Kinh 11/02/2006 Hà Tây Hà Nội

32 011869329           Đặng Lê Anh Thư Nữ Kinh 13/08/2006
Tuyên 

Quang
Hà Nội

33 011859770           Kim Thị Huyền Trang Nữ Kinh 09/12/2006 Hà Tây Hà Nội

34 011869174           Kim Ngọc Trọng Nam Kinh 28/07/2006 Hà Tây Hà Nội

35 011868917           Lê Ánh Tuyết Nữ Kinh 02/04/2006 Hà Tây Hà Nội

36 011868804           Nguyễn Quốc Việt Nam Kinh 16/07/2006 Hà Nội Hà Nội

37 011869301           Trần Mạnh Việt Nam Kinh 20/09/2006 Hà Tây Hà Nội

38 011869001           Nguyễn Văn Vinh Nam Kinh 13/03/2006 Hà Tây Hà Nội

39 012003219           Phạm Hải Yến Nữ Kinh 25/10/2006 Hà Tây Hà Nội

Tổng: 39



Khối lớp
Lớp 

học
Họ tên cha

Nghề nghiệp 

cha
Họ tên mẹ

Khối 6 6A Nguyễn Văn Thanh Bộ đội Nguyễn Thị Tạo

Khối 6 6A Kim Ngọc Hai Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Thủy

Khối 6 6A Kim Văn Phú Giáo viên Lê Thị Bích

Khối 6 6A Lê Viết Cường Làm ruộng Kim Thị Hồng Vân

Khối 6 6A Lê Tôn Binh Làm ruộng Lê Thị Thu

Khối 6 6A Nguyễn Ngọc Quang Công an Nguyễn Thị Thanh Vân

Khối 6 6A Nguyễn Ngọc Quang Công an Nguyễn Thị Thanh Vân

Khối 6 6A Kim Đức Linh Giáo viên Mai Thị Hồng Thắm

Khối 6 6A Lê Quang Phước Làm ruộng Kim Thị Dung

Khối 6 6A Nguyễn Văn Nguyên Làm ruộng Nguyễn Thị Loan

Khối 6 6A Nguyễn Văn Thành Làm ruộng Nguyễn Thị Dung

Khối 6 6A Lê Quang Lượng Giáo viên Văn Lệ Thủy

Khối 6 6A Nguyễn Bá Độ Làm ruộng Nguyễn Thị Vui

Khối 6 6A Nguyễn Đăng Tiệp Làm ruộng Trần Thị Hoài

Khối 6 6A Bùi Xuân Tùng Giáo viên Trần Thị Tươi

Khối 6 6A Nguyễn Văn Bảo Làm ruộng Nguyễn Thị Nhung

Khối 6 6A Đặng Văn Xuân Làm ruộng PHẠM THỊ KIẾN

Khối 6 6A Nguyễn Văn Thêm Làm ruộng Lê Thị Thanh Loan

Khối 6 6A Nguyễn Đình Tuân Làm ruộng Trần Thị Loan

Khối 6 6A Nguyễn Đức Quang Làm ruộng Nguyễn Thị Hạnh

Khối 6 6A Phạm Văn Phi Làm ruộng Trần Thị Thủy

Khối 6 6A Trịnh Văn Dũng Làm ruộng Đặng Thị Thêu

Khối 6 6A Kim Văn Hùng Làm ruộng Nguyễn Thị Lan

Khối 6 6A Trần Văn Vịnh Làm ruộng Trần Thị Hằng

Khối 6 6A Nguyễn Xuân Long Làm ruộng Trần Thị Lý

Khối 6 6A Lê Văn Sơn Làm ruộng Nguyễn Thị Xuân

Khối 6 6A Nguyễn Công Tám Giáo viên Nguyễn Hạnh Giang

Khối 6 6A Trần Cảnh Thạc Giáo viên Nguyễn Thị Hằng

Khối 6 6A Kim Ngọc Tứ Làm ruộng Phạm Thị Thanh Thủy

Khối 6 6A Trần Văn Khả Làm ruộng Nguyễn Thị Thu Phương

Khối 6 6A Nguyễn Hữu Mạnh Làm ruộng Hồ Kim Hương

Khối 6 6A Đặng Thái Sơn Làm ruộng Lê Thị Hoàn

Khối 6 6A Kim Thành Nhiên Làm ruộng Trần Thị Hoàn

Khối 6 6A Kim Văn Tùng Làm ruộng Lê Thị Kim Anh

Khối 6 6A Lê Duy Hiển Giáo viên Kim Thị Thúy

Khối 6 6A Nguyễn Quốc Toán Giáo viên Nguyễn Thị Tư

Khối 6 6A Trần Mạnh Cừ Làm ruộng Nguyễn Thị Vân

Khối 6 6A Nguyễn Văn Đăng Làm ruộng Nguyễn Thị Hân

Khối 6 6A Phạm Văn Đăng Thợ xây Lê Thị Thu Hà



Nghề nghiệp mẹ Người tạo Ngày tạo

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:11

Y tá 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 08:45

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 08:27

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:31

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 08:49

Nhân viên Bưu điện 011006742 - Trần Văn Bộ 28/12/2016 08:59

Nhân viên Bưu điện 011006742 - Trần Văn Bộ 28/12/2016 09:00

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 08:44

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:09

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:21

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 08:41

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:37

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 08:36

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:18

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 08:56

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:17

Làm ruộng 011006727 - Đinh Trọng Khang 03/01/2017 14:59

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:19

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:27

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 08:52

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 08:47

Giáo viên 011006752 - Trần Thị Trinh Khuy 26/12/2016 14:54

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:30

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 08:34

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 12/01/2017 09:35

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:33

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:03

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:32

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:13

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 08:48

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 08:58

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:24

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 27/12/2016 10:47

Nhân viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:16

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:01

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 08:55

Giáo viên 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:23

Làm ruộng 011006750 - Trần Thị Hương 29/12/2016 09:05

Nhân viên 011006750 - Trần Thị Hương 12/01/2017 10:08



Người cập nhật Ngày cập nhật Đoàn viên

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 09:23  

011022239 - Nguyễn Thị Hoàn 30/08/2017 10:38  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 09:24  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:54  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:54  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:54  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:55  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:55  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:55  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:55  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 25/09/2017 07:57  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:56  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:56  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 25/09/2017 08:02  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:02  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:57  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:57  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:02  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:58  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:58  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:59  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:59  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 10:59  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:00  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:00  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:00  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:01  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:01  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:03  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:03  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:03  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:04  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:04  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:05  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:06  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:05  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:06  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:06  

011022650 - Nguyễn Thị Tư 15/09/2017 11:07  



Chuyển đến Ngày chuyển đến Ngày chuyển đi
Sử dụng 
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Số CMTND Khuyết tật Con TB Con LS Con AH
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Thôn Số điện thoại

Thôn Phú Hữu

Thôn Phú Hữu

Thôn Phú Hữu

Thôn Phú Hữu

Thôn Lai Tảo

Thôn Kinh Đào

Thôn Kinh Đào

Thôn Lai Tảo

Thôn Phú Hữu

Thôn Phú Hữu

Thôn Lai Tảo

Thôn Phú Hữu

Thôn Lai Tảo

Thôn Phú Văn

Thôn Mỹ Tiên

Thôn Lai Tảo

Thôn Phúc Lâm

Thôn Lai Tảo

Thôn Bột Xuyên

Thôn Lai Tảo

Thôn Bột Xuyên

Thôn Trung

Thôn Phú Hữu

Thôn Phú Văn

Thôn Lai Tảo

Thôn Phú Hữu

Thôn Lai Tảo

Thôn Phú Văn

Thôn Phú Hữu

Thôn Phú khê

Thôn Lai Tảo

Thôn Phú Hữu

Thôn Phú Hữu

Thôn Phú Hữu

Thôn Phú Hữu

Thôn Lai Tảo

Thôn Phú Văn

Thôn Lai Tảo

Thôn Bột Xuyên


